
UBND TỈNH LÀO CAI Biểu số 65/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN  SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ 16.121.337 15.933.282 99

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 4.608.720 4.722.757 102

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 6.964.923 8.333.731 120

I Chi đầu tư phát triển 2.551.738 3.927.698 154

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.479.530 3.854.572 155

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 628.378

- Chi khoa học và công nghệ 7.030

- Chi quốc phòng 89.694

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 14.852

- Chi y tế, dân số và gia đình 150.062

- Chi văn hóa thông tin 42.462

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.500

- Chi thể dục thể thao 30.334

- Chi bảo vệ môi trường

- Chi các hoạt động kinh tế 2.799.837

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 89.363

- Chi bảo đảm xã hội 61

- Chi đầu tư khác

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà 

nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế
22.208 13.126 59

3 Chi đầu tư phát triển khác (bao gồm cả chi bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất) 50.000 60.000 120

II Chi thường xuyên 3.540.269 2.290.888 65

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.219.053 667.327 55

- Chi khoa học và công nghệ 37.318 26.719 72

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)



STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN  SO SÁNH (%) 

- Chi quốc phòng 98.213 63.641 65

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 17.443 20.755 119

- Chi y tế, dân số và gia đình 608.166 544.159 89

- Chi văn hóa thông tin 36.166 33.423 92

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 75.761 43.084 57

- Chi thể dục thể thao 9.633 7.719 80

- Chi bảo vệ môi trường 41.682 25.875 62

- Chi các hoạt động kinh tế 625.246 203.938 33

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 687.094 615.074 90

- Chi bảo đảm xã hội 80.278 34.545 43

- Chi khác ngân sách 4.216 4.629 110

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.500 1.759 70

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 1.100 100

V Dự phòng ngân sách 72.806

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 796.511

VII Chi viện trợ

VIII Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.112.285

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.420

D CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG, DỰ ÁN KHÁC 3.684.964 2.639.285 72

E CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 862.730 236.090 27
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